
DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN THAM GIA SÁT HẠCH NGÀY 20/05/2017 (DANH SÁCH THI BỔ SUNG VÀ THI LẠI)

Số TT Mã sát hạch MaMonThi1 MaCCHN HovaTen NgaySinh DiaChiTT CMND TrinhDo NoiDungSH1 HangHN1HinhThucSH1 NamCT TenTochuc NgayCap NoiCap He_DT1 CosoCM_DT1

1 SH-BXD10008309 PLGS KTS-025-00017 Bùi Văn Vường 8/4/1958 080927558 Kỹ sư 2 Chuyển đổi 34 4/15/2003 Lạng Sơn Chính quy

2 SH-BXD10008328 KS02 KS-04-1655 Trần Quốc Doanh 2/19/1970 035070000053 Kỹ sư Khảo sát địa hình 2 Cấp mới 11 12/8/2014 Cục CS Bộ CA

3 SH-BXD10008323 KS02 Đặng Ngọc Quân 2/16/1980 034080001908 Kỹ sư Khảo sát địa hình 2 Cấp mới 6 6/25/2015 Thái Bình

4 SH-BXD10008321 KS02 Phạm Đức Loan 3/27/1978 073034029 Kỹ sư Khảo sát địa hình 2 Cấp mới 7 7/8/2008 Hà Nội

5 SH-BXD10008320 KS02 Trần Ngọc Đô 10/29/1978 013486935 Kỹ sư Khảo sát địa hình 2 Cấp mới 6 9/16/2011 Hà Nội

6 SH-BXD10008319 KS02 Nguyễn Hiền Tuấn 12/5/1982 001082004774 Kỹ sư Khảo sát địa hình 2 Cấp mới 6 11/4/2014 Hà Nội

7 SH-BXD10008318 TK11 KTS-04-00166-ANguyễn Ngọc Thắng 9/13/1971 011431644 Kỹ sư 2 Cấp mới 23 12/19/2005 Hà Nội Chính quy

8 SH-BXD10008315 TK11 Phương Thị Lệ Hằng 7/18/1984 012199141 Kỹ sư 2 Cấp mới 7 4/2/2002 Hà Nội Chính quy

9 SH-BXD10008313 KS01 Tạ Ngọc Quang 4/16/1983 037083001592 Kỹ sư 2 Cấp mới 11 9/5/2016 Cục CS Bộ CAChính quy

10 SH-BXD10008336 GS03 Nguyễn Duy Tường 4/24/1985 23854788 Cử nhân 2 Cấp mới 8 7/10/2009 Hồ Chí Minh Trung Quốc

Số 12 đường Lê 
Hồng Phong, p. 
Tam Thanh, TP 
Lạng Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn

PL Giám sát thi công 
xây dựng

Công ty CP Tư 
vấn Xây dựng 
Trung Sơn

Đại học kiến 
trúc  Hà Nội

18 ngõ 103 
đường Lạc long 
Quân, Cầu 
Giấy, HN

Công Ty cổ phần 
Khảo sát và Xây 
dựng - USCO

Vừa học vừa 
làm

Xã Vũ ninh, 
huyện Kiến 
Xương, tỉnh 
Thái Bình

Công Ty cổ phần 
Khảo sát và Xây 
dựng - USCO

Vừa học vừa 
làm

Đại học Mỏ - 
Địa chất

Tổ 1 phường 
trần Phú, Tp Hà 
Giang, Hà 
Giang

Công Ty cổ phần 
Khảo sát và Xây 
dựng - USCO

Vừa học vừa 
làm

Đại học Mỏ - 
Địa chất

Xã Tiến Thắng, 
huyện Mê Linh, 
HN

Công Ty cổ phần 
Khảo sát và Xây 
dựng - USCO

Vừa học vừa 
làm

Đại học Mỏ - 
Địa chất

Xã Tân Lập, 
huyện Đan 
Phượng, Hn

Công Ty cổ phần 
Khảo sát và Xây 
dựng - USCO

Vừa học vừa 
làm

Đại học Mỏ - 
Địa chất

Số nhà 
6/14/228 đường 
lê trọng tấn, ph. 
Khương Mai, 
quận thanh 
Xuân, HN

Thiết kế Quy hoạch 
xây dựng

Công Ty cổ phần 
Khảo sát và Xây 
dựng - USCO

Tổ 4, cụm 1, ph. 
Xuân La, quận 
Tây Hồ, HN

Thiết kế Quy hoạch 
xây dựng

Công Ty cổ phần 
Khảo sát và Xây 
dựng - USCO

Đại học xây 
dựng Hà Nội

Phường Thanh 
Bình, TP Ninh 
Bình, Tỉnh Ninh 
Bình

Khảo sát địa chất 
công trình, địa chất 
thủy văn

Công Ty cổ phần 
Khảo sát và Xây 
dựng - USCO

Đại học Mỏ - 
Địa chất

Phòng 402, khu 
tập thể hóa 
chất, ngõ Thịnh 
Hào 1, Phường 
Hàng Bột, quận 
Đống Đa, Hà 
Nội

Giám sát công trình 
giao thông cầu

Công ty CP Cầu 
lón - hầm - Tổng 
công ty Tư vấn
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